
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Bùi Ngọc Hồng Anh 27/02/2015 0902554321

2 Nguyễn Nhã An 24/07/2015 0909990053

3 Huỳnh Hải Anh 27/09/2015 0981196596

4 Trần Phương Anh 27/02/2015 0898011412

5 Trần Gia Bảo 22/03/2015 0967323456

6 Đào Gia Bảo 06/06/2015 0902400549

7 Nguyễn Ngô Gia Bảo 06/11/2015 0934581653

8 Châu Nguyên Bảo 03/05/2015 0977771234

9 Lê Thái Bình 18/09/2015 0918727446

10 Trần Ngọc Minh Châu 07/09/2015 0342059053

11 Huỳnh Tấn Cường 07/08/2015 0933090693

12 Lê Ngọc Tấn Đạt 23/01/2015 0937980358

13 Ngô Bảo Duy 14/11/2015 0938386185

14 Nguyễn Hương Giang 14/02/2015 0988802111

15 Nguyễn Trí Hải 02/12/2015 0908912322

16 Phạm Gia Hân 26/09/2015 0989271372

17 Ngô Lê Khả Hân 08/10/2015 0944305304

18 Huỳnh Gia Hào 19/06/2015 0794888212

19 Nguyễn Thị Diệu Hiền 05/05/2015 0776804951

20 Hoàng Minh Huy 23/11/2015 0938422626

21 Võ Viết Minh Khang 21/01/2015 0908777488

22 Nguyễn Kim Minh Khuê 15/05/2015 0937318232

23 Huỳnh Trần Bảo Kim 17/09/2015 0906314553

24 Lê Tùng Lâm 25/11/2015 0763050963

25 Nguyễn Bảo Thảo Linh 26/04/2015 0908619377

26 Trần Đức Minh 22/02/2015 0905505048

27 Trần Hoàng Nam 12/11/2015 0905150266

28 Phạm Nguyễn Gia Nghi 20/01/2015 0908163858

29 Bùi Thanh Nguyên 30/01/2015 0932150687

30 Trần Huỳnh Nam Phong 16/12/2014 0919377883

31 Tăng Minh Phúc 26/05/2015 0909297577

32 MÃ Minh Quân 25/08/2015 0937798697

33 Vũ Hoàng Sơn 17/11/2015 0986671605

34 Trần Đắc Thưởng 04/07/2015 0944555560

35 Lê Trung Tiến 09/06/2015 0907337979

36 Huỳnh Bích Trâm 27/11/2015 0905099058

37 Nguyễn Hoàng Nhã Trang 28/02/2015 0908588445

38 Cao Minh Trí 25/06/2015 0938505303

39 Lê Nhã Trúc 06/05/2015 0938071285

40 Bùi Đại Tuấn 17/09/2015 0909610671

41 Trần Gia Tuệ 20/04/2015 0901879222

42 Nguyễn Ngọc Cát Tường 28/08/2015 0798412031

43 Nguyễn Bích Vân 17/08/2015 0909643380

44 Nguyễn Tiến Vinh 24/06/2015 0907994747

45 Lê Nguyên Vũ 05/08/2015 0989303836

46 Đỗ Minh Vương 04/02/2015 0989688776

47 Nguyễn Hoàng Vy 16/03/2015 0908695901

48 Đoàn Hương Xuân 01/09/2015 0917722345
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